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CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 4: MẠNG MÁY TÍNH
Môn học/Hoạt động giáo dục: Tin học; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Biết được mạng máy tính là gì và lợi ích của nó trong cuộc sống;
- Kể được tên những thành phần chính của một mạng máy tính;
- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
  - Tự chủ và tự học: Thông qua việc tìm kiếm tài liệu ở sách giáo khoa và ở mạng Internet.
  - Giao tiếp và hợp tác: Thông qua việc thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi của giáo viên, trình bày bài khi được giáo viên yêu cầu.
  -  Năng lực giải quyết các vấn đề sáng tạo:HS nhận dạng được các phương tiện để kết nối mạng, lợi ích của việc nối mạng máy tính.
* Năng lực đặc thù bộ  môn:
 - Nla: Kể được tên những thành phần chính của một mạng máy tính.
 - NLc : 
+ Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây;
	  + Nhận biết được các thiết bị khác nhau trong một mạng máy tính;
+ Nêu được ví dụ lợi ích có được từ mạng máy tính;
+ Nêu được một số thiết bị đầu cuối trong thực tế;
3. Về phẩm chất: 
	- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
  - Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
  - Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá. 
  - Trách nhiệm: trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên:
     - SGK, máy tính, máy chiếu, màn hình chiếu, kế hoạch bài dạy. 
2. Học sinh:
    - Học liệu: Sách giáo khoa;
    - Tham khảo trước bài ở nhà.
III. Tiến trình dạy học: 
	1.  HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: 
 - Kể ra được một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ
- Giúp học sinh xác định được sự hình thành mạng lưới là kết quả tất yếu của các hoạt động cộng đồng hợp tác. Duy trì sự kết nối và chia sẻ hình thành nên mạng lưới bền vững, tạo ra hiệu quả tốt hơn là làm việc một mình.
- Biết mỗi mạng lưới đó vận chuyển những gì và biết điểm chung của những mạng lưới đó.
b) Nội dung: 
   - Em hãy kể ra được một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ?
   - Mỗi mạng lưới đó vận chuyển những gì?
   - Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?
c) Sản phẩm: 
- Một số mạng lưới giống giao thông đường bộ như: mạng đường sắt, mạng đường thủy, mạng ống nước, mạng tải điện…
- Mạng đường sắt vận chuyển hàng hóa, hành khách, mạng đường thủy vận chuyển hàng hóa, mạng ống nước vận chuyển nước, mạng tải điện vận chuyển điện…
- Đặc điểm chung của những mạng lưới đó là kết nối và chia sẻ.
d) Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Phân vai học sinh đọc phần khởi động và cho biết ngoài mạng lưới giao thông đường bộ còn mạng lưới nào nữa không?
- Hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập:
+ Em hãy kể ra được một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ?
+ Mỗi mạng lưới đó vận chuyển những gì?
+ Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập:
- Một số mạng lưới giống giao thông đường bộ như: mạng đường sắt, mạng đường thủy, mạng ống nước, mạng tải điện….. 
- Mạng đường sắt vận chuyển hàng hóa, hành khách, mạng đường thủy vận chuyển hàng hóa, mạng ống nước vận chuyển nước, mạng tải điện vận chuyển điện…..
- Đặc điểm chung của những mạng lưới đó là kết nối và chia sẻ.
* Kết luận, nhận định:
+ Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới. 
	Nội dung: 
+ Em hãy kể ra được một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ?
Trả lời: Một số mạng lưới giống giao thông đường bộ như: mạng đường sắt, mạng đường thủy, mạng ống nước, mạng tải điện….. 
+ Mỗi mạng lưới đó vận chuyển những gì?
Trả lời: Mạng đường sắt vận chuyển hàng hóa, hành khách, mạng đường thủy vận chuyển hàng hóa, mạng ống nước vận chuyển nước, mạng tải điện vận chuyển điện…..
+ Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?
Trả lời: Đặc điểm chung của những mạng lưới đó là kết nối và chia sẻ.


2. HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (32 phút)
HOẠT ĐỘNG 2.1: MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?
a) Mục tiêu: 
- Biết được mạng máy tính là gì và lợi ích của nó trong cuộc sống.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, trao đổi theo nhóm để biết mạng máy tính là gì và lợi ích của nó trong cuộc sống, ghi kết quả thảo luận vào bảng phụ.
c) Sản phẩm: Hs trả lời câu hỏi:
Mạng máy tính - mạng lưới các máy tính là kết nối các máy tính với nhau. Máy tính khi kết nối với nhau có thể chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin thậm chí là có thể dùng chung các thiết bị có cùng kết nối mạng.
Mạng máy tính kết nối với nhau bằng dây dẫn hoặc không dây.
Mạng máy tính chia sẻ dữ liệu và các thiết bị.
d) Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Mạng máy tính chia sẻ những gì?
Câu 2: Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích mạng?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
* Báo cáo kết quả thảo luận:
Hs báo cáo kết quả thảo luận nhóm
+ Câu 1: 
             Mạng máy tính chia sẻ dữ liệu và các thiết bị trên mạng có thể được chia sẻ ví dụ như máy in…
+ Câu 2: 
             Một số ví dụ về lợi ích mạng: người sử dụng có thể trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị trên mạng.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
* Kết luận, nhận định:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút và đại diện nhóm trả lời về lợi ích của mạng máy tính.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập 2:
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.-
* Báo cáo kết quả thảo luận 2:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- Lợi ích của mạng máy tính là:
+ Vì có thể dùng chung tài nguyên nên có thể giảm thiểu máy in, số lượng ổ đĩa, cấu hình của máy;
+ Thông tin có thể nhập vào một máy và dùng chung cho mọi máy khác trong mạng;
+ Bảo trì máy đơn giản: khi nâng cấp chỉ cần nâng cấp máy chủ mà không cần phải thay đổi toàn bộ máy tính và các thiết bị.
* Kết luận, nhận định 2:
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. 
	I. MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?
- Hai hay nhiêù máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.
- Lợi ích của mạng máy tính: người sử dụng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị trên mạng.




	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút )
a) Mục tiêu: 
- Giúp hs ôn lại các khái niệm: mạng máy tính và các thành phần của mạng máy tính.
b) Nội dung: 
HS làm bài tập:
1. Em hãy chọn các phương án đúng.
Máy tính kết nối vơi nhau để:
A. Chia sẻ các thiết bị.
B. Tiết kiệm điện.
C. Trao đổi dữ liệu.
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa.
2. Em hãy chọn các phương án đúng.
Thiết bị có kết nối không dây ở Hình 2.2 là:
A. Máy tính để bàn.
B. Máy tính xách tay.
C. Điện thoại di động.
D. Bộ định tuyến.
c) Sản phẩm:
- Câu 1: A, C
- Câu 2: B, C
Giải thích thêm cho học sinh về việc tại sao một chiếc điện thoại thông minh cũng được coi là thiết bị đầu cuối trong mạng máy tính. Vì ngày nay, điện thoại thông minh được trang bị thêm tính năng để có thể tham gia vào mạng máy tính. Điện thoại di động cũ không thể thực hiện được. 
Chiếu ảnh một số loại thiết bị khác cũng tham gia vào mạng máy tính không dây như máy tính bảng, máy đọc sách điện tử.
d) Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi:
1. Em hãy chọn các phương án đúng.
Máy tính kết nối vơi nhau để:
A. Chia sẻ các thiết bị.
B. Tiết kiệm điện.
C. Trao đổi dữ liệu.
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa.
2. Em hãy chọn các phương án đúng.
Thiết bị có kết nối không dây ở Hình 2.2 là:
A. Máy tính để bàn.
B. Máy tính xách tay.
C. Điện thoại di động.
D. Bộ định tuyến.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- Câu 1: A, C
- Câu 2: B, C
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
* Kết luận, nhận định:
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. 
	Bài tập:
1. Em hãy chọn các phương án đúng.
Máy tính kết nối vơi nhau để:
A. Chia sẻ các thiết bị.
B. Tiết kiệm điện.
C. Trao đổi dữ liệu.
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa.
2. Em hãy chọn các phương án đúng.
Thiết bị có kết nối không dây ở Hình 2.2 là:
A. Máy tính để bàn.
B. Máy tính xách tay.
C. Điện thoại di động.
D. Bộ định tuyến.






Đáp án: 
- Câu 1: A, C
- Câu 2: B, C


	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (2 phút)
a) Mục tiêu: 
- Có khả năng:
+ Thiết kế cách kết nối máy tính thành một mạng;
+ Chỉ ra được đâu là thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
c) Sản phẩm: 
- HS nộp báo cáo đã làm, và thuyết trình về kết quả làm bài của mình.
d) Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ngoài giờ lên lớp, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ngoài giờ lên lớp:

1. Phòng thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Có thể có nhiều cách kết nối, ví dụ như Hình 2.3.
Em hãy vẽ 2 cách khác để kết nối chúng thành một mạng. So sánh cách của em với các bạn khác.
2. Nhà bạn An có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy xách tay đang cùng truy cập mạng Internet. Theo em, các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.
	Câu 1: 
- Cách 1:
[image: Untitled]

- Cách 2:


[image: Untitled]

	* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS: Làm bài tập, thống nhất kết quả ghi vào vở, chuẩn bị báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết tiếp theo.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Câu 1: 
- Cách 1:
[image: Untitled]
- Cách 2:
[image: Untitled]
Câu 2:
- Các thiết bị đó có được kết nối thành một mạng máy tính.
- Các thiết bị đầu cuối: điện thoại di động, máy tính xách tay
- Các thiết bị kết nối: bộ định tuyến không dây
* Kết luận, nhận định:
GV: Nhận xét, đánh giá cho kết quả hoạt động của HS.
	














Câu 2:
- Các thiết bị đó có được kết nối thành một mạng máy tính.
- Các thiết bị đầu cuối: điện thoại di động, máy tính xách tay
- Các thiết bị kết nối: bộ định tuyến không dây


     HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút):
  1. Làm 2 bài tập GV đã cho ở phần trên.
  2. Đọc trước nội dung bài 5.
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